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Stt Tên môn Số tín chỉ

1 Chính sách đất đai 2

2 Cơ sở khoa học môi trường 2

3 Cơ sở quản lý tài nguyên 2

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

5 Công nghệ. Net 3

6 Đánh giá tác động môi trường 2

7 Điều tra tài nguyên nước 3

8 Đo đạc địa chính 3

9 Du lịch bền vững 3

10 Giao đất 2

11 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 1

12 Hệ thống thông tin kế toán 3

13 Hóa học đất 2

14 Hoá học môi trường 3

15 Kế toán tài chính 1 4

16 Kinh tế Tài nguyên và Môi trường 2

17 Kỹ thuật điện tử số 2

18 Kỹ thuật đồ họa máy tính 2

19 Lập trình hướng đối tượng 3

20 Logic học đại cương 2

21 Lý thuyết kiểm toán 3

22 Lý thuyết thông tin 2

23 Marketing căn bản 2

24 Mô hình toán trong Tài nguyên nước dưới đất 3

25 Nguyên lý định giá 2
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26 Nguyên lý thống kê kinh tế 2

27 Phân tích và đánh giá tài nguyên nước dưới đất 3

28 Phát triển hệ thống thông tin địa lý 2

29 Phong thủy trong quy hoạch đất đai 2

30 Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh doanh 2

31 Quản lý nhà nước về bất động sản 2

32 Quản lý nhà nước về đất đai 2

33 Quản lý nhà nước về du lịch 2

34 Quản lý tài nguyên và môi trường 3

35 Quan trắc và phân tích môi trường 3

36 Quản trị kinh doanh 2

37 Quy hoạch đô thị 2

38 Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm 2

39 Tài chính - Tiền tệ 3

40 Thống kê bất động sản 2

41 Tiếng Anh 2 3

42 Tiếng Anh chuyên ngành (QLDD) 2

43 Tin học cơ sở 2

44 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường 2

45 Toán rời rạc 3

46 Trắc địa cơ sở 3

47 Triết học Mác - Lênin 3

48 Xử lý ảnh 2

49 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 2

50 Tiếng Anh 1 3

51 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 1

52 Giáo dục thể chất 4- Bóng chuyền 1 1
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53 Giáo dục thể chất 4- Bóng rổ 1 1

54 Giáo dục thể chất 4- Cầu lông 1 1

55 Giáo dục thể chất 4- Bóng đá 1 1

56 Giáo dục thể chất 4- Thể dục Aerobic 1 1

57 Giáo dục thể chất 5- Bóng rổ 2 1

58 Giáo dục thể chất 5- Cầu lông 2 1

59 Giáo dục thể chất 5- Thể dục Aerobic 2 1
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